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THÔNG TƯ

Quy định công tác của Cảnh sát quản giáo ở cơ sở giáo dục bắt buộc

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 02/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2014 quy định chế độ

áp dụng, thi hành biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở

giáo dục bắt buộc;

Căn cứ Nghị định số 106/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2014 quy định chức

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ

tư pháp;

Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư quy định công tác của Cảnh sát quản giáo

ở cơ sở giáo dục bắt buộc.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về tiêu chuẩn Cảnh sát quản giáo, kiểm tra, bồi dưỡng, bố trí,

trang bị, điều kiện làm việc và nhiệm vụ, quyền hạn trong quản lý, giáo dục trại viên

cơ sở giáo dục bắt buộc của Cảnh sát quản giáo ở các cơ sở giáo dục bắt buộc (sau

đây viết gọn là Cảnh sát quản giáo).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với:

1. Cơ quan quản lý cơ sở giáo dục bắt buộc.

2. Cảnh sát quản giáo.

3. Cơ sở giáo dục bắt buộc.
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4. Trại viên cơ sở giáo dục bắt buộc (sau đây viết gọn là trại viên).

5. Cơ quan, cá nhân, tổ chức có liên quan đến công tác của Cảnh sát quản giáo.

Điều 3. Hành vi bị nghiêm cấm

1. Những việc cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân không được làm.

2. Vay, mượn, xin, mua, bán, đổi hoặc nhận tiền, quà biếu của trại viên và thân nhân

của họ dưới bất kỳ hình thức nào.

3. Tự ý tiếp xúc với thân nhân của trại viên nhằm mục đích cá nhân. Trường hợp

phải tiếp xúc với thân nhân trại viên để phối hợp quản lý, giáo dục trại viên thì phải

được sự đồng ý của Giám đốc cơ sở giáo dục bắt buộc (sau đây viết gọn là Giám

đốc) và gặp tại phòng thăm gặp thuộc nhà thăm gặp.

4. Cho trại viên sử dụng các phương tiện thông tin liên lạc trái quy định, cho tàng trữ,

sử dụng đồ vật cấm trong thời gian quản lý trại viên.

5. Có lời nói, hành vi xâm hại đến sức khỏe, tính mạng, nhân phẩm, phân biệt đối

xử, trù dập trại viên; tiết lộ bí mật đời tư của trại viên không đúng quy định.

6. Làm sai lệch hồ sơ, tài liệu liên quan đến trại viên; sử dụng trại viên thực hiện mục

đích cá nhân.

Điều 4. Tiêu chuẩn Cảnh sát quản giáo

1. Phải là người có phẩm chất chính trị tốt, nắm vững đường lối, chính sách của

Đảng, pháp luật của Nhà nước, hiểu biết chuyên môn nghiệp vụ.

2. Tốt nghiệp trung cấp trở lên thuộc một trong các trường Cảnh sát, An ninh hoặc

các ngành khác. Trường hợp tốt nghiệp các trường ngoài Công an nhân dân thì phải

qua lớp đào tạo nghiệp vụ an ninh hoặc cảnh sát.

Điều 5. Kiểm tra, bồi dưỡng Cảnh sát quản giáo

Định kỳ hai năm một lần, Cảnh sát quản giáo phải tham dự kiểm tra, bồi dưỡng kiến

thức về pháp luật, tâm lí, giáo dục và nghiệp vụ Công an do Giám đốc tổ chức.

Chương trình kiểm tra, bồi dưỡng thực hiện theo quy định của Tổng cục Cảnh sát thi

hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp.   

Điều 6. Bố trí Cảnh sát quản giáo



1. Mỗi cơ sở giáo dục bắt buộc được tổ chức một Đội Cảnh sát quản giáo do Đội

trưởng phụ trách, trường hợp cơ sở giáo dục bắt buộc có nhiều phân khu thì mỗi

phân khu thành lập một Tổ Cảnh sát quản giáo do một Phó Đội trưởng phụ trách.

2. Căn cứ vào tiêu chuẩn quy định tại Điều 4 Thông tư này và yêu cầu của công tác

quản lý, giáo dục trại viên, Giám đốc quyết định bố trí cán bộ làm Cảnh sát quản giáo

cho phù hợp.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Mục 1

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CẢNH SÁT QUẢN GIÁO Ở CƠ SỞ

GIÁO DỤC BẮT BUỘC

Điều 7. Quản lý trại viên

1. Khi tiếp nhận trại viên về tổ, đội trại viên, Cảnh sát quản giáo phải thực hiện các

công việc sau:

a) Nghiên cứu hồ sơ, cho trại viên viết bản tự thuật;

b) Nắm được đặc điểm nhân dạng, gồm khuôn mặt, dáng đi, giọng nói của trại viên;

c) Nắm được họ, tên khai sinh, tên thường gọi, bí danh của trại viên;

d) Nắm được lý lịch, hành vi vi phạm pháp luật của trại viên, gồm: quê quán, địa chỉ

thường trú, nghề nghiệp của bố, mẹ, anh, chị em ruột, vợ hoặc chồng, các con,

người thân khác, quá trình hoạt động của bản thân, nguyên nhân, hoàn cảnh, điều

kiện vi phạm;

đ) Nắm được diễn biến tư tưởng, quan điểm, lối sống, thái độ đối với quyết định và

việc chấp hành quyết định của trại viên.

2. Lập hồ sơ tóm tắt của từng trại viên, thường xuyên bổ sung, cập nhật thông tin, tài

liệu liên quan đến quá trình chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc

của trại viên và thực hiện việc quản lý hồ sơ theo quy định.

3. Phối hợp với Cảnh sát bảo vệ - cơ động và các Đội nghiệp vụ khác xây dựng, tổ

chức thực hiện các phương án phòng, chống tình huống đột xuất, bạo loạn, phá hoại

cơ sở giáo dục bắt buộc, xâm phạm sức khỏe, tính mạng, danh dự, nhân phẩm của



cán bộ, trại viên khác; phòng, chống trại viên trốn hoặc có các hành vi vi phạm Nội

quy cơ sở giáo dục bắt buộc; ngăn chặn đối tượng từ bên ngoài tấn công, gây rối cơ

sở giáo dục bắt buộc; bảo vệ cơ sở giáo dục bắt buộc an toàn trong mọi tình huống.

4. Phối hợp với các Đội nghiệp vụ vẽ sơ đồ, bố trí chỗ nằm cho trại viên theo yêu cầu

nghiệp vụ, quy định về phân loại trại viên và thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn trại

viên thực hiện đúng quy định.

5. Nắm chắc diễn biến, tình hình tổ, đội trại viên, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, giải

quyết những dấu hiệu phức tạp bảo đảm đúng quy định của pháp luật. Mỗi tuần,

Cảnh sát quản giáo phải dành ít nhất 04 (bốn) giờ nghiên cứu hồ sơ trại viên để

phục vụ cho công tác quản lý, giáo dục trại viên.

6. Khi có thông tin của trại viên cung cấp phải ghi vào sổ công tác, báo cáo ngay cho

lãnh đạo đơn vị về tình hình an ninh ở cơ sở giáo dục bắt buộc và phải giữ bí mật,

chỉ cung cấp thông tin khi có yêu cầu của lãnh đạo đơn vị.

Điều 8. Giáo dục trại viên

1. Xây dựng kế hoạch giáo dục tuần, tháng, quý đối với tổ, đội trại viên, từng trại viên

phù hợp với tính chất, hành vi vi phạm, thời hạn phải chấp hành, đặc điểm nhân thân

và diễn biến tư tưởng của trại viên.

2. Hướng dẫn trại viên đăng ký thi đua; tổ chức thực hiện các phong trào thi đua của

trại viên.

3. Tổ chức kiểm tra, giám sát trại viên chấp hành Nội quy, quy định của cơ sở giáo

dục bắt buộc.

4. Chủ động nghiên cứu, hướng dẫn, giải thích cho trại viên các quy định của pháp

luật liên quan đến biện pháp xử lý vi phạm hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt

buộc; phối hợp với cán bộ giáo dục tổ chức cho trại viên nghe phổ biến thời sự,

chính sách, học pháp luật, giáo dục công dân, học văn hoá, học nghề, hoạt động văn

hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao; đọc sách, báo, nghe đài, xem truyền hình theo quy

định.

5. Hàng tuần, gặp gỡ trại viên ít nhất 02 lần để nắm bắt diễn biến tư tưởng, kịp thời

động viên, tư vấn, giáo dục để họ yên tâm chấp hành quyết định đưa vào cơ sở giáo



dục bắt buộc; quan tâm thăm hỏi, động viên trại viên bị ốm hoặc có hoàn cảnh đặc

biệt. Mỗi tháng, Cảnh sát quản giáo phải thực hiện giáo dục, tư vấn cho 08 (tám)

lượt trại viên trở lên.

6. Hàng tháng, hàng quý hoặc khi có yêu cầu, hướng dẫn trại viên viết kiểm điểm

(dựa vào quy định về thi đua đối với trại viên), tự nhận xét, đánh giá kết quả học tập,

lao động, rèn luyện của mình, nêu phương hướng phấn đấu và tự nhận loại thi đua

trong kỳ xếp loại; trường hợp trại viên chưa biết chữ hoặc vì lý do ốm đau không thể

viết được thì nhờ trại viên khác viết, đọc cho trại viên đó nghe lại, đồng ý với nội

dung đã viết thì điểm chỉ vào bản kiểm điểm, có chữ ký xác nhận của Cảnh sát quản

giáo.

Điều 9. Tổ chức lao động, học nghề, hướng nghiệp cho trại viên

1. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu, định

mức và tổ chức cho trại viên lao động, học nghề theo quy định.

2. Giáo dục trại viên nâng cao ý thức chấp hành các quy định về an toàn, vệ sinh lao

động, bảo vệ môi trường và các quy định khác có liên quan; hướng dẫn, kiểm tra

việc sử dụng phương tiện, dụng cụ bảo hộ lao động của trại viên.

3. Đề xuất định lượng mức ăn thêm cho trại viên lao động nặng nhọc, độc hại theo

quy định của pháp luật; đề xuất khen thưởng cho trại viên lao động vượt định mức,

chỉ tiêu, kế hoạch hoặc có cải tiến kỹ thuật.

4. Quản lý, sử dụng có hiệu quả tài sản, trang thiết bị, phương tiện được giao và sử

dụng kết quả lao động theo quy định.

5. Chủ động, phối hợp với cán bộ có trách nhiệm thực hiện việc hướng nghiệp, dạy

nghề cho trại viên theo quy định; tổ chức tăng gia sản xuất để cải thiện đời sống cho

trại viên khi được Giám đốc đồng ý.

Điều 10. Quyền hạn của Cảnh sát quản giáo

1. Được áp dụng các biện pháp chuyên môn theo quy định của pháp luật và của Bộ

Công an để quản lý, giáo dục trại viên.

2. Phối hợp với Đội Cảnh sát bảo vệ - cơ động, các đội nghiệp vụ khác để phát hiện,

ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật và Nội quy cơ sở giáo dục bắt buộc; kiểm tra


